
sa Y TE TiNH KON TUM
PHONG NGHI~P Vl) Y,

DU<}C

CONG HoA xX HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

Kon Tum, ngay 12 thang 5 ndm 2023

PHIEUTRINH
v~ vi~c dang tai danh sach dang ky ngU'O'ihanh ngh~ t~i cac CO' sO
kham b~nh, chira b~nh len Trang thong tin di~n til' ciia So' Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS.

1. Tom t~t nQidung cAntrinh:

Xem xet, phe duyet va dang tai tren Trang thong tin di~n tU cua Sa Y tS danh
sach ngiroi dang kY hanh nghe tai 05 co sa kham benh, chua benh, N9i dung dang tai
va cac he, so cu th@nhir sau:

1.1. Trung tam Ki~m soat b~nh t~t tCong van s6 612IKSBT-KHNV ngay
091512023va cdc h6 sa lien quan): Di~u chinh s6 Chung chi hanh nghe cua cac ca
nhan,

1.2. B~nh vi~n Da khoa khu v\l'c NgQcH&i (Cong van s6 409ICV-BVKVNH
ngay 261412023va cac h6 sa lien quan):

+Nhan SlJtang: 02 nguoi.

+Nhan SlJgiam: 0 ngiroi,

+Nhan SlJb6 sung hoat dong chuyen mon: 08 nguoi.

1.3. Phong kham Da khoa Hit NQi - Kon Tum( Cong van s6 02IITr-PKNH
ngay 12/4/2023 va cac h6 sa lien quan):

+Nhan SlJtang: 05 ngum.

+Nhan SlJgi:im: 0 ngum.

+Nhan SlJb6 sung hOliltd9ng chuyen mon: 0 ngum.

1.4. Trung tam Y t~ huy~n Kon Plong (Cong van s6 4B4IYTKL-KHNV ngay
051512023va cac h6 sa lien quan):

+Nhan SlJtang: 0 ngum.

+Nhan slJ gi:im: 0 ngum.

+Nhan SlJdi~u chuy@n: 02 ngum.

1.5. B~nh vi~n Da khoa V~n Gia An (Cong van s6 17ICV-VGA ngay
251412023va cac h6 sa lien quan):
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+Nhan sir tang: 04 ngiroi,

+Nhan S\l giam: 02 ngiroi.
+Nhan sir b6 sung hoat dQng chuyen rnon: 03 nguoi,

2 Y' kiA (1). At" , . tri h. en e xua eua nguor rm :

Danh sach nhan S\l' dang ky hanh nghe cua cac don vi dS nghi dang tai tai van
ban dS xu~t d~y du h6 So', phu 119Pthea quy dinh tai Nghi dinh s6 109/2016/ND-CP
ngay 01/7/2016 cua Chinh phu va hu6ng dfin tai Cong van s6 36611SYT-NVYD ngay
29/8/2022 cua So' Y tS.

Kinh trinh lanh dao So' Y tS xem xet, phe duyet viec dang tai danh sach dang ky
ngiroi hanh nghe tai cac co So' kham benh, chfra benh len Trang thong tin dien tU cua
SaYtS.I.

NGuiJI TRINH

Nguy~n Cdng Thanh



 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /KSBT-KHNV  Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023 
  

V/v điều chỉnh thông tin chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam về ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế.  

Để đảm bảo đúng các thông tin quy định tại Quyết định số 3618/QĐ-

BHXH, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã điều chỉnh một số thông tin liên quan 

đến chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cán bộ y tế cho phù hợp với 

quy định. Danh sách đăng ký người hành nghề (Phụ lục kèm theo). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính trình Sở Y tế xem xét đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Y tế./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTKSBT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Lộc Vương 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

(Kèm theo Công văn số        /KSBT-KHNV ngày  09/5/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum) 
           

             1. Tên cơ sở khám bệnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum 

            2. Địa chỉ: Số 405 Bà triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum 

            3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h 

            4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám chữa bệnh:  
      

 

    

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

trong CCHNN 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc)  

Vị trí chuyên môn 
Biến 

động 

 nhân sự 

I Ban Giám đốc   

1 
Nguyễn Lộc 

Vương 
000021/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

 - Giám đốc, BSCKII chuyên ngành 

Quản lý y tế, BSCKI chuyên khoa 

Ngoại 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 
 

2 Nguyễn Thị Vân 000290/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

 - Phó Giám đốc, BSCKII chuyên 

ngành Quản lý y tế, BSCKI chuyên 

ngành Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa   

II Các khoa/phòng/bộ phận chuyên môn   

3 Nguyễn Bá Trí 000261/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Trưởng phòng khám đa khoa 

- BSCKI chuyên khoa Truyền nhiễm 

và bệnh nhiệt đới 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Truyền nhiễm và 

bệnh nhiệt đới; Chuyên ngành Nội 

tiết; Siêu âm (có chứng chỉ đào tạo   
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chuyên ngành Nội tiết, siêu âm tổng 

quát) 

4 Trần Thị Kính 000305/KT-CCHN 
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Phó trưởng Phòng khám đa khoa 

- BSCKI chuyên khoa Da liễu 

- Thực hiện khám chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu   

5 
Trần Thị Cẩm 

Hương 
001545/KT-CCHN 

Khám chữa bệnh nội 

khoa và da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám chữa bệnh nội khoa 

và da liễu (có chứng nhận đào tạo 

chuyên khoa Da liễu)   

6 
Nguyễn Thị Hồng 

Phước 
001556/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa, thực hiện kỹ 

thuật siêu âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng 

quát; Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Lao (có chứng nhận 

đào tạo chuyên khoa  Lao)   

7 
Nguyễn Văn 

Khánh 
000106/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

chuyên khoa Mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- BSCKII chuyên khoa Mắt 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
  

8 Trần Văn Minh 000322/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Trưởng khoa Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm 

- BSCKI chuyên khoa Truyền nhiễm 

và bệnh nhiệt đới 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Truyền nhiễm và 

bệnh nhiệt đới   

9 Nguyễn Văn Đôn 001630/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

truyền nhiễm và bệnh 

nhiệt đới 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Phó Trưởng khoa Phòng chống 

HIV/AIDS 

- BSCKI chuyên khoa Truyền nhiễm 

và bệnh nhiệt đới 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới; Khám 

và điều trị HIV (có chứng nhận đào   
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tạo chẩn đoán và điều trị HIV) 

10 
Nguyễn Thị Diệu 

Ánh 
000068/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa; thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn 

về kế hoạch hóa gia đình, 

siêu âm sản phụ khoa. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản. 

- BSCKI chuyên ngành Y tế công cộng 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa; thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về kế hoạch hóa gia đình, 

siêu âm sản phụ khoa   

11 Lê Vĩnh Hạ 000307/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Phó Trưởng khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bênh, chữa bệnh sản 

phụ khoa.   

12 Võ Thị Thu Trang 001610/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ sản; 

thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ sản; thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về kế hoạch hóa gia 

đình; Siêu âm (có chứng chỉ đào tạo 

về siêu âm tổng quát)   

13 
Nguyễn Ngọc 

Ngoan 
002133/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- BSCKI chuyên khoa Nội 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh  

chuyên khoa Nội; Siêu âm (có chứng 

nhận đào tạo siêu âm tổng quát)   

14 Nguyễn Tín 001085/KT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám và điều trị HIV; Siêu âm 

(có chứng nhận đào tạo chẩn đoán và 

điều trị HIV, siêu âm tổng quát)   

15 Phạm Thị Hảo 001525/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Y tế công cộng; Y sĩ đa 

khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.   

16 
Hồ Thị Kim 

Phượng 
000154/KT-CCHN 

Khám chữa bệnh nội 

khoa và răng hàm mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

- Phó Trưởng khoa SKMT-YTTH và 

BNN   
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7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- BSCKI Truyền nhiễm và bệnh nhiệt 

đới 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa và răng hàm mặt; Chuyên khoa 

Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới 

17 
Phan Thái Thị 

Hạnh 
002064/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; 

Khám chuyên khoa da 

liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa da liễu (có chứng 

nhận đào tạo chuyên khoa Da liễu)   

18 Nguyễn Thị Loan 002043/KT-CCHN 
Khám chữa, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- BSCKI Y học gia đình 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
  

19 Hoàng Thị Tuyến 000197/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Phó Trưởng khoa phòng chống bệnh 

truyền nhiễm 

- BSCKI chuyên khoa Truyền nhiễm 

và bệnh nhiệt đới 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Truyền nhiễm và 

bệnh nhiệt đới; Chuyên khoa Lao (có 

chứng nhận đào tạo chẩn đoán và điều 

trị Lao)   

20 
Đinh Thị Tuyết 

Linh 
000189/KT-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện đo kiểm, 

chẩn đoán tật khúc xạ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Y sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện đo kiểm, chẩn đoán tật 

khúc xạ   

21 Nguyễn Trọng Hào 000663/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
  

22 Y Jen Niê 007663/ĐL-CCHN 
Khám bênh, chữa bệnh 

nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, chuyên khoa tai mũi họng (có 

chứng nhận đào tạo chuyên khoa tai   
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mũi họng) 

23 
Mai Thị Mỹ 

Phượng 
000013/KT-CCHN 

Khám chữa bệnh răng trẻ 

em; làm răng giả 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Y sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

răng trẻ em; làm răng giả 
  

24 Trần Hữu Thị Cư 000891/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa  

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

 

- BSCKI chuyên khoa Truyền nhiễm 

và bênh nhiệt đới 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Truyền nhiễm và 

bệnh nhiệt đới  

 

   

 

 

 

25 

 

 

 

Võ Văn Hồng 

 

 

 

001541/KT-CCHN 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, Lao, Tâm 

thần; thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về điện não 

 

 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

 

- Trưởng Cơ sở khám và điều trị bệnh 

tâm thần 

- BSCKI chuyên ngành Y tế công 

cộng. 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, Lao, Tâm thần; thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn về điện não 

   

26 Y Ly Sa 001707/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa  

bệnh chuyên khoa tâm 

thần 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần; Đo và đọc điện 

não đồ (có chứng nhận đọc và đo điện 

não đồ)   

27 
Trần Thị Thanh 

Xuân 
000319/KT-CCHN 

Khám bệnh chữa, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- BSCKI Y học gia đình 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa tai mũi họng (có 

chứng nhận đào tạo định hướng 

chuyên khoa tai mũi họng)   

28 Tô Thị Trúc Mai 001093/KT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa   
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7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

khoa; Điều trị HIV; điều trị 

Methaddone; Siêu âm (có giấy chứng 

nhận đào tạo chẩn đoán và điều trị 

HIV, điều trị Methadone, siêu âm thực 

hành) 

29 
Phạm Thị Hà 

Phương 
2148/KT-CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng 

đồng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ y học dự phòng 

- Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng 
  

30 Hồ Ngọc Chương 2594/KT-CCHN 

 

 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Y sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

  

31 Dương Văn Lợt 001030/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Y sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
  

32 Nguyễn Thị Lựu 000490/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
  

33 Ngô Thị Nga 000674/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Y sĩ đa khoa; nữ hộ sinh cao đẳng 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
  

34 Nguyễn Khánh 2212/KT-CCHN Tham gia sơ cứu ban Từ thứ 2 đến thứ 6 - Y sĩ đa khoa   
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Duyên đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

35 Nguyễn Thị Hường 001543/KT-CCHN 
Khám chữa bệnh nội 

khoa và tâm thần 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Y sĩ đa khoa; Cử nhân Điều dưỡng 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa và tâm thần; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về điều dưỡng   

36 Y Hương Chưng 002032/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa tâm thần; thực 

hiện các kỹ thuật điện não (có chứng 

nhận đào tạo định hướng chuyên khoa 

tâm thần, đọc và đo điện não đồ)   

37 Sa Cường 001513/KT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 13h-

17h 

- Phụ trách khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa   

38 
Lê Thị Diễm 

Phương 
001415/KT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm (có chứng nhận đào tạo 

siêu âm tổng quát)   

39 Y Thoa 000301/KT-CCHN 
Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- BSCKI chuyên ngành Cấp cứu đa 

khoa 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Cấp cứu đa khoa   

40 Đặng Văn Sơn 000133/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Trưởng khoa Xét nghiệm và CĐHA 

- Cử nhân Sinh học 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm   

41 Lê Thị Minh Hiếu 001677/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Từ thứ 2 đến thứ 6 - Phó Trưởng khoa Xét nghiệm và   
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chuyên môn về xét 

nghiệm 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

CĐHA 

- Cử nhân Xét nghiệm 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

42 
Nguyễn Thạnh 

Quang 
000252/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Kỹ thuật viên xét nghiệm 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 
  

43 
Nguyễn Thị Kim 

Hoa 
000260/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 
  

44 
Trần Ngọc Khánh 

Dương 
001547/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 

   

45 Hồ Thị Hoa Sen 001550/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Xét nghiệm 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 
  

46 Nguyễn Nhật Tuấn 001548/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hình ảnh 

y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học 
  

47 Phan Sỹ Phú 000242/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Chuyên khoa I Y tế công cộng; Cử 

nhân Xét nghiệm 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm   

48 
Nguyễn Thị Bích 

Giang 
2384/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Xét nghiệm 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 
  

49 Dương Văn Thanh 001636/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

- Cử nhân Xét nghiệm 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn   
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nghiệm 7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

về xét nghiệm 

50 Đặng Thị Hòa 2268/KT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Xét nghiệm 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 
  

51 
Huỳnh Thị Thảo 

Nguyên 
001602/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Xét nghiệm 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 
  

52 
Nguyễn Thị Hồng 

Hoa 
2385/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Xét nghiệm 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

 

   

53 Trần Quốc Việt 000320/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hình ảnh 

y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học 
  

54 
Nguyễn Xuân 

Thành 
000111/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân sinh học 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 
  

55 Trần Mạnh Quyết 000262/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 
  

56 Nguyễn Trung Hảo 000184/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Thạc sĩ Ký sinh trùng 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 
  

57 
Huỳnh Thanh 

Tuyền 
000259/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

 chuyên môn về Xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

- Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính 

- Cử nhân sinh học   
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13h-17h - Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

58 Nguyễn Thị Đào 2425/KT-CCHN 
Kỹ thuât viên Phục hình 

răng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Kỹ thuât viên Phục hình răng 

- Thực hiện các kỹ thuật Phục hình 

răng 
  

59 Trần Thanh Hiển 001659/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Điều dưỡng cao đẳng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 
  

60 Dương Thị Hiền 2706/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BVN 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Điều dưỡng cao đẳng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

 

 

   

 

 

61 

 

 

Nguyễn Thị Ái 

Vân 

 

 

001997/KT-CCHN 

 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

 

 

- Cao đẳng Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

  

62 
Trần Thị Hồng 

Liên 
001551/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Điều dưỡng trung cấp 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 
  

63 Phạm Thị Thu Hà 002002/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Điều dưỡng trung cấp 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 
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BNV của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

64 Phạm Thị Kế Luân 000187/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng; mài lắp kính 

thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng, mài lắp kính thuốc 
  

65 Võ Thị Thu Trang 000371/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ Thuật 

chuyên môn điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 
  

66 Phan Thị My Ly 2621/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Điều dưỡng cao đẳng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

  

67 Đào Thị Thi 000188/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng; 

thực hiện đo kiểm, chẩn 

đoán tật khúc xạ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 13h-

17h 

- Điều dưỡng cao đẳng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng, thực hiện đo kiểm, chẩn đoán 

tật khúc xạ   

68 Chu Thị Thanh 001544/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng  
  

69 Đinh Thị Lương 001559/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Điều dưỡng trung cấp 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 
  

70 
Trần Thị Thanh 

Nga 
000934/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ Thuật 

chuyên môn điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Điều dưỡng cao đẳng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 
  

71 Trương Thị Nhàn 001607/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Từ thứ 2 đến thứ 6 - Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản   
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chuyên khoa Phụ sản; 

thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng ngành Phụ sản 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản; thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về Điều dưỡng 

ngành Phụ sản 

72 Nguyễn Thị Hằng 001598/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Nữ hộ sinh cao đẳng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về hộ sinh 
  

73 Trần Thị Đào 001605/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về phụ sản 
  

74 Trần Thị Loan 001604/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

 

- Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về phụ sản 

 

 

 

   

75 Nguyễn Thị Ninh 000465/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về phụ sản 
  

76 Trần Thị Hồng Huế 001609/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về phụ sản 
  

77 
Trương Thị Ngọc 

Hà 
001689/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Nữ hộ sinh; Cử nhân Y tế công cộng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về hộ sinh 
  

78 Trần Thị Nhi 001600/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

- Nữ hộ sinh cao đẳng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn   
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7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

về hộ sinh 

79 Bùi Thị Cẩm Vân 
195/KT-CCHN  

.0D 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược với các tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: 

Quầy thuốc, đại lý thuốc. 

Buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu. Bán lẻ thuốc 

đông y, thuốc từ dược 

liệu. Tủ thuốc Trạm Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Dược sĩ cao đẳng 

- Thực hiện cấp phát thuốc điều trị 

  

80 Huỳnh Thanh Thảo 
385/CCHN-D-

SYT-KT 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: phụ trách công tác dược 

lâm sàng; bán lẻ thuốc. Đủ 

điều kiện hành nghề dược với 

các vị trí hành nghề sau: 

Người phụ trách công tác 

dược lâm sàng của cở khám 

bệnh, chữa bệnh, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Dược sĩ đại học 

-Thực hiện cấp phát thuốc điều trị 

  

81 Lê Hữu Huy 247/KT-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược với các tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: 

Quầy thuốc, đại lý thuốc. 

Buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu. Bán lẻ thuốc 

đông y, thuốc từ dược 

liệu. Tủ thuốc Trạm Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Dược sĩ cao đẳng 

-Thực hiện cấp phát thuốc điều trị  

  

82 Võ Vi Hạ 357/KH-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược với các tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: 

Quầy thuốc, đại lý thuốc. 

Buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Dược sĩ trung cấp 

- Thực hiện cấp phát thuốc điều trị  
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dược liệu. Bán lẻ thuốc 

đông y, thuốc từ dược 

liệu. Tủ thuốc Trạm Y tế. 

83 Lê Trung Hiếu 128/KT-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược 

với các tổ chức kinh doanh 

thuốc sau: Doanh nghiệp kinh 

doanh thuốc, Quầy thuốc, đại 

lý thuốc. Buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ dược 

liệu. Bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu. Tủ thuốc 

Trạm Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Dược sĩ đại học 

- Thực hiện cấp phát thuốc điều trị 

  

84 
Nguyễn Thị Kim 

Oanh 
362/Kh-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược 

với các tổ chức kinh doanh 

thuốc sau: Quầy thuốc, đại lý 

thuốc. Buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ dược 

liệu. Bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu. Tủ thuốc 

Trạm Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Dược sĩ cao đẳng 

- Thực hiện cấp phát thuốc điều trị  

 

 

 

 

 

   

85 Trần Thị Duyên 260/KT-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược với các tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: 

Quầy thuốc, đại lý thuốc. 

Buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu. Bán lẻ thuốc 

đông y, thuốc từ dược 

liệu. Tủ thuốc Trạm Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Dược sĩ cao đẳng 

- Thực hiện cấp phát thuốc điều trị  

  

86 Bùi Văn Hướng 199/KT-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược với các tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: 

Quầy thuốc, đại lý thuốc. 

Buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu. Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Dược sĩ đại học 

- Thực hiện cấp phát thuốc điều trị  
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đông y, thuốc từ dược 

liệu. Tủ thuốc Trạm Y tế. 

87 
Trần Thị Thu 

Nguyệt 
001993/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

 - Nữ hộ sinh cao đẳng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về hộ sinh  

 

   

88 Nguyễn Thị Linh 000940/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ Thuật 

chuyên môn điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Cử nhân Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 
  

89 
Nguyễn Huỳnh 

Phương Diễm 
2698/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

 - Nữ hộ sinh cao đẳng 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về hộ sinh  

 

 

 

 

90 Võ Chiêu Dương 001483/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Bác sĩ đa khoa, định hướng chuyên 

khoa mắt 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa mắt 

 

91 Lê Thị Thùy Mỹ 000828/KT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

- Kỹ thuật viên xét nghiệm  

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

 

            5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc)  

Vị trí làm việc 

 1 A Trung Tín Y sĩ đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6 - Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 
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hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h  

khoa. 

- Hỗ trợ khám HIV/AIDS  

2 
Phạm Thị Thu 

Phương 
Y sỹ đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h  

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

- Hỗ trợ khám HIV/AIDS  

 

 

 

3 

 

Trần Minh Hải 
Dược sỹ trung học 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h 

 

 

Cấp phát thuốc điều trị 

 

4 Phạm Thị Hiền Dược sỹ trung học 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h  

Cấp phát thuốc điều trị  

 

5 Đỗ Thị Mỹ Loan Cử nhân tâm lý 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h  

Tư vấn và hỗ trợ khám bệnh tâm thần  

 

6 Trần Thị Thu Vân Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h  

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm  

 

7 Lê Huỳnh Như Bác sĩ đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần, sáng từ 

7h-11h, chiều từ 

13h-17h  

- Bác sĩ đa khoa. 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

  

__________________ 
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